
Phụ lục 1
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/7/2025)(Kèm theo Thông báo số  3513/TB-SXD ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Đơn vị Địa chỉ
Giấy phép KDVT

Loại hình KD vận tảiSố Ngày cấp Cấp
lần

1 Hộ kinh doanh Trần Văn Bình TDP Séo Làn Than, phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai Châu, Việt Nam. 1226015/GPKDVT 08/06/2026 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô
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Phụ lục 2

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
(Từ ngày 01/6/2026 đến ngày 30/6/2026)

(Kèm theo Thông báo số 3513/TB-SXD ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Số phù hiệu Đơn vị Ngày cấp Giá trị đến Biển kiểm soát Loại hình

1 TX1226001059 Công ty TNHH MTV Linh Lợi 02/06/2026 31/05/2028 25F00381 Xe Taxi
2 TX1226001060 Công ty TNHH MTV Linh Lợi 02/06/2026 31/05/2028 25F00358 Xe Taxi
3 HĐ1226001065 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 04/06/2026 03/06/2027 29B61783 Hợp đồng
4 CĐ1226001068 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Kông 04/06/2026 04/06/2028 25B00235 Xe chạy tuyến cố định
5 HĐ1226001072 Công ty TNHH MTV Minh Anh Lai Châu 05/06/2026 04/06/2027 25H00405 Hợp đồng
6 XT1226001075 Hộ kinh doanh Lý Trung Kiên 05/06/2026 04/06/2033 25F00271 Xe tải
7 CĐ1226001082 Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lai Châu 05/06/2026 05/06/2031 88F00529 Xe chạy tuyến cố định
8 CĐ1226001088 Công ty TNHH MTV Mạnh Quân Lai Châu 05/06/2026 04/06/2031 25H00449 Xe chạy tuyến cố định
9 CĐ1226001089 Công ty TNHH MTV Mạnh Quân Lai Châu 05/06/2026 04/06/2031 25H0480 Xe chạy tuyến cố định
10 TX1226001092 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 05/06/2026 12/08/2027 25E00213 Xe Taxi
11 XT1226001075 Công ty TNHH MTV Linh Lợi 08/06/2026 24/05/2028 25E00035 Xe Taxi
12 TX1226001106 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 08/06/2026 07/06/2031 25E00071 Xe Taxi
13 CĐ1226001107 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 08/06/2026 01/06/2028 25H00409 Xe chạy tuyến cố định
14 TX1226001108 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 09/06/2026 25/05/2028 25G00110 Xe Taxi
15 CĐ1226001118 Công ty TNHH MTV Mạnh Quân Lai Châu 11/06/2026 10/06/2029 25H00445 Xe chạy tuyến cố định
16 CĐ1226001119 Công ty TNHH MTV Mạnh Quân Lai Châu 11/06/2026 10/06/2029 25H00428 Xe chạy tuyến cố định
17 CĐ1226001120 Công ty TNHH MTV Mạnh Quân Lai Châu 11/06/2026 10/06/2029 25H00487 Xe chạy tuyến cố định
18 CĐ1226001121 Công ty TNHH MTV Mạnh Quân Lai Châu 11/06/2026 10/06/2029 25H00406 Xe chạy tuyến cố định
19 CĐ1226001122 Công ty TNHH MTV Mạnh Quân Lai Châu 11/06/2026 10/06/2029 25H00445 Xe chạy tuyến cố định
20 CĐ1226001123 Công ty TNHH MTV Mạnh Quân Lai Châu 01/06/2026 10/06/2029 25F00474 Xe chạy tuyến cố định
21 CĐ1226001124 Công ty TNHH MTV Mạnh Quân Lai Châu 01/06/2026 10/06/2029 25H00413 Xe chạy tuyến cố định
22 CĐ1226001132 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 11/06/2026 31/07/2032 29E25666 Xe chạy tuyến cố định
23 TX1226001134 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 11/06/2026 07/06/2028 25F00385 Xe Taxi
24 HĐ1226001137 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 11/06/2026 11/06/2029 29E62441 Hợp đồng
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25 CĐ1226001141 Công ty TNHH MTV Mạnh Quân Lai Châu 12/06/2026 11/06/2030 25H00480 Xe chạy tuyến cố định
26 HĐ1226001148 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 15/06/2026 14/06/2027 25B00186 Hợp đồng
27 XT1226001153 C.ty TNHH MTV Giống vận tư nông nghiệp Tây Bắc 17/06/2026 16/06/2033 25C03764 Xe tải
28 XT1226001154 C.ty TNHH MTV Giống vận tư nông nghiệp Tây Bắc 17/06/2026 16/06/2033 25H00492 Xe tải
29 XT1226001155 Hộ kinh doanh Trần Văn Bình 17/06/2026 16/06/2033 25H00447 Xe tải
30 CĐ1226001176 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 17/06/2026 17/06/2031 25H00371 Xe Taxi
31 CĐ1226001177 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 17/06/2026 17/06/2031 25F00051 Xe Taxi
32 CĐ1226001183 Công ty TNHH MTV Thiên Hà 25 18/06/2026 31/05/2031 25H00495 Xe chạy tuyến cố định
33 HĐ1226001187 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Kông 19/06/2026 19/06/2027 25F00143 Hợp đồng
34 CĐ1226001199 Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lai Châu 22/06/2026 22/05/2031 88F00529 Xe chạy tuyến cố định
35 CĐ1226001203 Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lai Châu 22/06/2026 22/05/2031 88H04482 Xe chạy tuyến cố định
36 CĐ1226001206 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 23/06/2026 22/06/2031 25F00224 Xe chạy tuyến cố định
37 TX1226001209 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 25/06/2026 23/06/2028 25H00463 Xe Taxi
38 TX1226001212 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 26/06/2026 25/06/2033 25F00233 Hợp đồng
39 TX1226001213 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 26/06/2026 25/06/2033 25E00262 Hợp đồng
40 CĐ1226001215 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 26/06/2026 25/06/2029 25E00226 Xe chạy tuyến cố định
41 CĐ1226001216 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 26/06/2026 25/06/2029 25B00050 Xe chạy tuyến cố định
42 CĐ1226001217 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 26/06/2026 25/06/2029 25F00058 Xe chạy tuyến cố định
43 CĐ1226001218 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 26/06/2026 25/06/2029 25F00038 Xe chạy tuyến cố định
44 CĐ1226001219 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 26/06/2026 25/06/2029 25E00289 Xe chạy tuyến cố định
45 CĐ1226001220 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 26/06/2026 25/06/2029 25E00287 Xe chạy tuyến cố định
46 XT1226001224 Công ty TNHH Dương Minh QB 26/06/2026 26/06/2031 25E00276 Xe tải
47 XT1226001225 Công ty TNHH Dương Minh QB 26/06/2026 26/06/2031 25E00263 Xe tải
48 XT1226001226 Công ty TNHH Dương Minh QB 26/06/2026 26/06/2031 25F00270 Xe tải
49 CĐ1226001228 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 29/06/2026 28/06/2027 25B00397 Xe chạy tuyến cố định
50 TX1226001229 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 29/06/2026 27/06/2031 25F00399 Xe Taxi
51 TX1226001231 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 30/06/2026 28/06/2028 25H00508 Xe Taxi
52 CĐ1226001233 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Kông 30/06/2026 30/06/2028 25F00143 Xe chạy tuyến cố định
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